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Hà Nội, ngày 21  tháng 4 năm 2020


BÁO CÁO TÓM TẮT TỜ TRÌNH
Về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế
(Báo cáo tại phiên họp sáng ngày 22/4/2020 của UBTVQH khoá 44)

_____
Tôi xin thay mặt Chính phủ trình bày Báo cáo tóm tắt Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT THOẢ THUẬN QUỐC TẾ
Pháp lệnh về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế được UBTVQH thông qua ngày 20/4/2007 (Pháp lệnh 2007) đã thực hiện tốt vai trò là cơ sở pháp lý cho việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế. Tổng kết thực tiễn hơn 10 năm thực thi Pháp lệnh 2007 cho thấy Pháp lệnh này cùng với pháp luật về điều ước quốc tế đã thúc đẩy hợp tác quốc tế ở tất cả các cấp từ Trung ương đến địa phương trong hầu hết tất cả các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền, đáp ứng các yêu cầu của ta trong nhiều vấn đề quan trọng. Điều này đã phục vụ tích cực cho việc triển khai chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước thời gian qua. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành Pháp lệnh 2007 cũng cho thấy có một số bất cập về mặt pháp luật và thực tiễn, đặt ra yêu cầu hoàn thiện hơn nữa quy định về thỏa thuận quốc tế. 

Chính phủ thấy rằng việc ban hành Luật Thỏa thuận quốc tế là cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý toàn diện, đầy đủ và vững chắc hơn để thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về hội nhập quốc tế, đáp ứng những nhu cầu về pháp luật và thực tiễn đặt ra:

1. Về mặt pháp luật

1.1. Tạo cơ sở cho việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và quy định tại Điều 12 Hiến pháp năm 2013 về hội nhập quốc tế.
1.2. Một số bất cập trong pháp luật hiện hành đòi hỏi có giải pháp khắc phục:    

- Thứ nhất, một số quy định mới được ban hành có liên quan đến ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trong một số luật được ban hành sau này khiến cho các quy định của Pháp lệnh không còn phù hợp, như Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật Chính quyền địa phương năm 2015, Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Luật Quản lý nợ công năm 2017, Quyết định số 36/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ v.v... 

- Thứ hai, về kỹ thuật văn bản, một số điều khoản trong Pháp lệnh 2007 chưa thể hiện rõ tính chất pháp lý, gây khó khăn cho việc giải thích và thực hiện.
2. Về mặt thực tiễn:

- Mỗi năm, có khoảng 300 – 400 thỏa thuận quốc tế được ký kết theo Pháp lệnh 2007 (trong khi số điều ước quốc tế được ký kết theo Luật Điều ước quốc tế chỉ khoảng gần 100 điều ước quốc tế).

- Thực tiễn trong những năm qua, mặc dù chưa được Pháp lệnh điều chỉnh nhưng đã nảy sinh nhu cầu ký kết văn bản hợp tác quốc tế ở tất cả các cấp như Cục, Tổng Cục, các cơ quan chuyên môn của UBND, UBND cấp huyện và UBND cấp xã, cơ quan cấp tỉnh của các tổ chức như Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, v.v…
- Pháp lệnh 2007 chưa quy định trình tự rút gọn cho trường hợp gấp để phục vụ yêu cầu đối ngoại; cũng chưa quy định trình tự đề xuất, ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế của nhiều bộ, ngành, hoặc tỉnh, thành phố. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT THOẢ THUẬN QUỐC TẾ
1. Mục đích

Việc xây dựng Luật Thỏa thuận quốc tế nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật hiện hành về công tác ký kết và thực hiện các văn bản hợp tác quốc tế không phải là điều ước quốc tế, bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật; quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương trong công tác thỏa thuận quốc tế; bảo đảm triển khai và quản lý một cách thống nhất, nâng cao hiệu quả ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế, tranh thủ nguồn lực bên ngoài, cả về công nghệ, kỹ năng, kinh nghiệm và nguồn vốn của các nước và tổ chức quốc tế phục vụ công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước.

2. Quan điểm chỉ đạo

Thứ nhất, phù hợp với Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. 

Thứ hai, thể chế hóa chủ trương của Đảng về hội nhập quốc tế. 
Thứ ba, trên cơ sở tổng kết thực tiễn thi hành Pháp lệnh 2007 và Quyết định số 36/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ tư, tạo cơ sở cho việc đẩy mạnh hội nhập, hợp tác quốc tế, tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối ngoại ở tất cả các kênh Quốc hội, Nhà nước, nhân dân.

Thứ năm, để bảo đảm chất lượng và tính khả thi của dự án Luật, cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học một cách rộng rãi, thực chất.  

Thứ sáu, quy phạm hoá 04 chính sách đã được thông qua tại giai đoạn Đề nghị xây dựng Luật gồm: i) Chính sách 1: quy định rõ nội dung, tính chất của thỏa thuận quốc tế theo hướng phân biệt với điều ước quốc tế, đồng thời phân biệt với hợp đồng/thỏa thuận về giao dịch về dân sự, kinh tế, tài chính, đầu tư; ii) Chính sách 2: Mở rộng phạm vi chủ thể ký kết thỏa thuận quốc tế phù hợp với chủ trương, nhu cầu và thực tiễn hợp tác quốc tế hiện nay; iii) Chính sách 3: Xác định rõ và đề cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh trong quản lý nhà nước đối với công tác ký kết và tổ chức thực hiện thỏa thuận quốc tế; iv) Chính sách 4: Đơn giản hóa trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN

Trong quá trình xây dựng dự án Luật này, cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Ngoại giao đã nghiêm túc thực hiện các bước xây dựng Luật theo các quy định của pháp luật liên quan và chỉ đạo của Chính phủ. Cụ thể: 

- Tổ chức 02 Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh 2007 tại Bà Rịa – Vũng Tàu và Hà Nội. Trên cơ sở các tham luận và trao đổi tại Hội nghị, Bộ Ngoại giao đã xây dựng Báo cáo tổng kết về những kết quả và hạn chế của Pháp lệnh 2007 trong thời gian 10 năm qua. Bộ Ngoại giao cũng đã chuẩn bị Báo cáo tổng kết thi hành Quyết định 36/QĐ-TTg năm 2018.
- Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật gồm đại diện các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và một số đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao. Ban soạn thảo đã tiến hành một số hoạt động như: tổ chức một số phiên họp toàn thể Ban soạn thảo, Tổ biên tập; đề nghị các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài cung cấp thông tin về quy định của pháp luật nước sở tại về ký kết và thực hiện thỏa thuận không phải là điều ước quốc tế…
- Bộ Ngoại giao, cơ quan chủ trì soạn thảo đã gửi Công văn đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan cho ý kiến đối với Hồ sơ dự án Luật Thỏa thuận quốc tế. Đặc biệt, nhiều cơ quan, địa phương đã phát hiện vấn đề, có những ý kiến sâu sắc, xuất phát từ thực tiễn, Ban soạn thảo đã tiếp thu và đưa vào dự thảo Luật.
- Hồ sơ này cũng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Ngoại giao. Sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý, Bộ Ngoại giao đã trao đổi kỹ với các cơ quan liên quan để chỉnh lý Hồ sơ nói trên.

- Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện nghiêm túc quy trình thẩm định Luật, hoàn chỉnh hồ sơ để xin ý kiến thành viên Chính phủ và trình Quốc hội.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT 

1. Về bố cục của dự thảo Luật 

Dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế gồm 07 Chương, 53 điều, bao gồm:
Chương I (Những quy định chung) gồm 08 điều từ Điều 1 đến Điều 8;

Chương II (Ký kết thỏa thuận quốc tế) gồm 10 mục, 25 điều từ Điều 9 đến Điều 34;
Chương III (Hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế) gồm 03 điều từ Điều 35 đến Điều 37; 
Chương IV (Trình tự, thủ tục rút gọn) gồm 03 điều, từ Điều 38 đến Điều 40; 
Chương V (Thực hiện thỏa thuận quốc tế) bao gồm 03 điều từ Điều 41 đến Điều 43; 
Chương VI (Trách nhiệm của cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh và cơ quan quản lý hoạt động đối ngoại của tổ chức) gồm 08 điều từ Điều 44 đến Điều 51; 
Chương VII (Điều khoản thi hành) gồm 02 điều từ Điều 52 đến Điều 53.
2. Một số nội dung cơ bản của dự thảo Luật
Dự thảo Luật đã quy phạm hóa 04 chính sách đã được thông qua tại giai đoạn Đề nghị xây dựng Luật, cụ thể như sau:

a) Về phạm vi điều chỉnh 

- Về chủ thể ký kết thỏa thuận quốc tế: 

Theo Pháp lệnh 2007, cơ quan nhà nước ở trung ương bao gồm cơ quan của Quốc hội, cơ quan giúp việc của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
So với Pháp lệnh 2007, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật mở rộng thêm quy định về việc ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh Nhà nước, Chính phủ; thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thỏa thuận quốc tế nhân danh UBND cấp huyện, xã; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. 
- Về loại thỏa thuận quốc tế mà việc ký kết, thực hiện không do Luật điều chỉnh:
Luật  không điều chỉnh việc ký kết và thực hiện thỏa thuận về vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; thỏa thuận về cho vay, viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài; thỏa thuận về viện trợ phi chính phủ nước ngoài; hợp đồng theo Bộ luật Dân sự; hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

- Về khái niệm và đặc trưng của thỏa thuận quốc tế:

Dự thảo Luật quy định “Thỏa thuận quốc tế là cam kết bằng văn bản về hợp tác quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam và bên ký kết nước ngoài, không làm thay đổi, phát sinh, chấm dứt quyền, nghĩa vụ của nước CHXHCN Việt Nam theo pháp luật quốc tế”. 

Bên cạnh đó, khoản 5 Điều 3 dự thảo Luật quy định: “Cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh, tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, cơ quan trung ương của tổ chức, cơ quan cấp tỉnh của tổ chức không được ký kết thỏa thuận quốc tế ràng buộc Nhà nước, Chính phủ Việt Nam hoặc cơ quan, tổ chức Việt Nam không ký kết thỏa thuận quốc tế đó”, qua đó khẳng định thỏa thuận quốc tế chỉ làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các bên ký kết. 

Cùng với quy định tại khoản 2 Điều 2 của dự thảo Luật (về Bên ký kết Việt Nam) và các quy định loại trừ tại khoản 2 Điều 1, định nghĩa thỏa thuận quốc tế tại dự thảo Luật đã thể hiện các đặc trưng của thỏa thuận quốc tế để phân biệt thỏa thuận quốc tế với điều ước quốc tế và các hợp đồng dân sự, thương mại, đầu tư, đúng theo yêu cầu của Chính sách 1 “quy định rõ nội dung, tính chất của thỏa thuận quốc tế theo hướng phân biệt với điều ước quốc tế, đồng thời phân biệt với hợp đồng/thỏa thuận về giao dịch về dân sự, kinh tế, tài chính, đầu tư” và bổ sung các chủ thể ký kết đúng theo yêu cầu của Chính sách 2: “Mở rộng phạm vi chủ thể ký kết thỏa thuận quốc tế phù hợp với chủ trương, nhu cầu và thực tiễn hợp tác quốc tế hiện nay”. 
b) Về thẩm quyền, trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế
Chương II (Ký kết thỏa thuận quốc tế) bao gồm 10 mục, 25 điều quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế, hồ sơ lấy ý kiến và hồ sơ trình về đề xuất ký kết, bổ sung quy định về trách nhiệm của các cơ quan trong việc cho ý kiến đề xuất ký kết thỏa thuận quốc tế và việc ký thỏa thuận quốc tế trong chuyến thăm của đoàn cấp cao.
Đối với thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ trình về đề xuất ký kết thỏa thuận quốc tế, Luật này kế thừa các quy định của Pháp lệnh 2007 và hợp nhất các quy định của Quyết định 36/2018/QĐ-TTg. Dự thảo Luật có một số quy định mới nhằm thể chế hóa Chính sách 3 (Xác định rõ và đề cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh trong quản lý nhà nước đối với công tác ký kết và tổ chức thực hiện thỏa thuận quốc tế) như: Quy định Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định việc ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định việc ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, UBND cấp huyện và UBND cấp xã; quy định thủ tục đối với các thỏa thuận quốc tế nhân danh nhiều cơ quan, tổ chức theo hướng làm rõ đầu mối, thủ tục, xác định rõ trách nhiệm. 
Theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, dự thảo Luật quy định Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trong Công an nhân dân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cụ thể việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trong Quân đội (Điều 29).
c) Trình tự, thủ tục rút gọn

Chương IV (Trình tự, thủ tục rút gọn) bao gồm 03 điều quy định về các trường hợp được áp dụng thủ tục rút gọn trong việc ký, sửa đổi, bổ sung, gia hạn thỏa thuận quốc tế và trình tự, thủ tục thực hiện. Đây là nội dung hoàn toàn mới so với Pháp lệnh 2007, được xây dựng trên cơ sở vận dụng các quy định của Quyết định số 36/2018/QĐ-TTg cũng như quy định tương tự tại Luật Điều ước quốc tế năm 2016, nhằm tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức chủ động, tích cực thực hiện hội nhập quốc tế theo đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, giải quyết các khó khăn, vướng mắc đang gặp phải; rút ngắn thời gian thực hiện các quy trình ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn thỏa thuận quốc tế dưới một số điều kiện nhất định.
Chính sách 4 (Đơn giản hóa trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế) được phản ánh rõ trong chương II (Trình tự, thủ tục) và chương IV (Trình tự, thủ tục rút gọn).
d) Trách nhiệm của cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh và cơ quan quản lý hoạt động đối ngoại của tổ chức 

Chương VI (Trách nhiệm của cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh và cơ quan quản lý hoạt động đối ngoại của tổ chức) gồm 08 điều, quy định về trách nhiệm của các cơ quan: Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan quản lý hoạt động đối ngoại của tổ chức, cũng như trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, xử lý vi phạm. 

Luật kế thừa quy định của Pháp lệnh 2007 tại các nội dung này, trừ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là quy định mới, phản ánh Chính sách 3 về quy định rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh.
Trên đây là nội dung tóm tắt của Tờ trình về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế để UBTVQH xem xét, cho ý kiến./.
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